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BAOQUAN:Nhiét 46khongqua 30°C,tránh ánh
DEXATAMTAYTREEM.
ĐỌCKỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG. CONGTYCO PHANBYPHARMA

Ấp2,Xã TânThạnh Tây,HuyệnCi Chi, Tp HCM.

Etodolac 200 mg
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Mindona 200 (AL-Pvc)
(Hộp3vÏx10 viên)

Box: 110 x 57 x 20 mm

Blister: 102 x 50 mm
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Mindona 200 (AL_AL)
Hép 3 vién x 10 vién

Box: 136x79x30 mm

Blister: 131x 74mm

 

  
 

Etodolac 200 mg

C THONGTINKHAC: Docta ht thuốc,
A BẢOQUẦN:Nhiệtđộkhôngquá30C,tránhánh Nhàsắnxuất

BEXA TAMTAYTREEM. CONGTyCOPHANBVPHARMA
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG. Ấp2,Xã TânThạnh Tay, HuyệnCủChị,Tp HCM.
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   PHAN: E S5 ac 200 mg và các tá dược gồm Tỉnh bột hồ hoá, Natri starch glycolat, Cellulose vi tinh thé,
rat780,PoVid on, Silic dioxyd dạng keo khan, Talc, Magnesium stearat, Nước tỉnh khiết vừa đủ 1 viên nén.

DANG BAO CHE: Vién nén.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp3 vi x 10 viên.

DƯỢC LỰC: MINDONA 200 là thuốc giảm đau chống viêm không steroid với hoạt chất chính là Etodolac.
Etodolac là một dẫn chất của Acid pyranocarboxylat, có tác dụng chống viêm, giảm đau và hạ nhiệt. Cơ chế tác động
của Etodolac là qua ức chế chọn lọc trên enzym Cyclo-oxygenase — 2 (COX-2) trong quá trình viêm. Tác dụng giảm
đau có hiệu quả sau 30 phút khi dùng thuốc với liêu đơn từ 200 mg tới 400 mg, hiệu quả tối đa đạt được trong 1 - 2
giờ và thường kéo dài từ 4 - 6 giờ.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Etodolac được hấp thu nhanh sau khi uống, sinh khả dụng tương đối 80 -100%, nồng độ đỉnh
trong huyết tương đạt được trong 80 phút. Phân bố vào các mô và hoạt dịch. Gắn kết protein 99%, thời gian bán thải
khoảng 7,3 giờ, thời gian này không khác nhau ở bệnh nhân trẻ tuổi và bệnh nhân lớn tuổi (trên 65 tuổi) nhưng thay
đổi ở những người bị suy thận. Chuyển hóa ở gan và bài tiết chủ yếu qua nước tiểu (72%) ở dạng kết hợp và
glycuronid và một ít bài tiết qua phân.

CHỈ ĐỊNH ĐIÊU TRỊ:
MINDONA. là thuốc chống viêm không steroid ức chế chọn lọc trên Cox-2 ( Cyclo-Oxygenase 2 ) được ding dé:
- Điều trị các triệu chứng của bệnh thoái hóa khớp và viêm khớp dạng thấp cấp hay mạn tính.
- Giảm đau cấp tính ngắn hạn.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG:
- Thoái hóa khớp và viêm khớp dạng thấp: Uống 2 viên x 2 lần mỗi ngày.
Nếu cần có thể tăng liều đến 6 viên mỗi ngày.

- Giảm đau cấp tính: Uống 1 -2 viên, cách 6 - 8 giờ một lần. Đến tối đa 1000 mg mỗi ngày. Ở một số bệnh nhân, đã
được cho đến 1200 mg mỗi ngày.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
- Quá mẫn cảm với Etodolac hay một trong các thành phần của thuốc.
- Bệnh nhân có tiền sử bị hen suyễn, nỗi mày đay hoặc những phản ứng kiểu dị ứng khác sau khi dùng Aspirin hoặc
dùng các chất chống viêm không steroid khác.
- Suy gan nặng, suy thận nặng.

- Trẻ em dưới 15 tuổi. Do tính an toàn và hiệu quả ding cho trẻ em chưa được thiết lập.
- Phụ nữ có thai 3 tháng cuối và phụ nữ trong thời kỳ cho con bú.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG.
- Sử dụng cần thận cho các bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày - tá tràng, xuất huyết tiêu hóa. Do loét và xuất huyết tiêu
hóa có thể xảy ra mà không có triệu chứng báo trước, bác sĩ điều trị cần theo dõi bệnh nhân dài ngày để kịp thời phát
hiện cũng như thông báo cho bệnh nhân tâm quan trọng của việc theo đối này,

- Can thận với bệnh nhân có bénh tim mach, tăng huyết áp và người cao tuổi.
- Cần theo dõi thật kỹ chức năng thận và sự bài tiết nước tiểu ở bệnh nhân suy tim, suy gan, suy thận mạn hoặc bệnh

nhân đang dùng thuốc lợi tiểu.
- Cần kiểm tra định kỳ hemoglobin và hematocrit để phát hiện dấu hiệu thiếu máu đôi khi có thể xảy ra nơi các bệnh
nhân dùng thuốc chống viêm không steroid. ;

- Bệnh nhân dùng Etodolac có thê cho phản ứng dương tính giả với bilirubin - niệu do sự hiện diện của các chất

chuyển hóa phenolic của Etodolac trong nước tiểu.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC ĐẠNG TƯƠNG TAC KHAC.

- Các thuốc kháng acid dạ dày có thể làm giảm nồng độ của Etodolac trong máu.

- Dùng cùng lúc với Aspirin có thể làm tăng tác dụng phụ của thuốc..
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Chưa có nghiên cứu đầy đủ trên phụ nữ mang thai. Do đó chỉ nên dùng etodolac khi lợi ích vượt han nguy cơ tác hại
cho bào thai và cũng như các thuôc không steroid khác cần phải tránh dùng etodolac cho phụ nữ có thai 3 tháng cudi
và trong thời kỳ cho con bú.

TÁC DỤNG ĐÓI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC.
Dùng thận trọng cho người lái xe và vận hành máy móc vì ROLAC có thể gây tác dụng phụ chóng mặt, mờ mắt cho
người sử dụng.

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Triệu chứng quá liều Etodolac bao gồm: Buén nôn, nôn mửa, đau bao tử, buồn
ngủ, ngủ lịm. Xử trí: Không có chất giải độc đặc hiệu. Cần phải súc ruột trong vòng 4 giờ sau khi uống một lượng
lớn thuốc ( từ 5 — 10 lần liều bình thường). Có thể gây nôn hay dùng than hoạt tính ( 60 — 100g cho người lớn, 1 - 2
g/ kg cho trẻ em) và thuốc xổ muối để làm giảm hấp thu. Buộc bài niệu, kiểm hóa nước tiểu, thẩm tách máu hay
truyền máu có thể không có lợi do thuốc gắn kết protein cao.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Các tác dụng không mong muốn thường nhẹ và thoáng qua bao gồm:

- Ớn lạnh, sốt.
- Rối loạn tiêu hóa: Ăn không tiêu, đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi, buồn nôn, nôn mửa, táo bón, viêm dạ dày, tiêu
phân đen.

- Chóng mặt, tram cảm hay kích thích.

- Nỗi mắn, ngứa ngáy.
- Mờ mắt, ù tai.

- Khó tiểu hay tiểu nhiều lần.
- Đôi khi xảy ra giữ nước, phù, thiếu máu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BAO QUAN: Nhiét độ không quá 30°C,tránh ánh sáng.

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuat.

THUỐCNÀY CHỈDÙNG THEOBONCUA THAY THUOC.
DEXA TAM TAY TREEM
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG.
NEU CAN THEM THONG TINXINHOI ÝKIÊN CỦA BÁCSĨ

NHA SAN XUAT:
CONG TY CO PHAN BV PHARMA
Địa chỉ: Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.
Điện thoại: 08 — 37950.611 / 957 /994
Fax: 08 - 37950.614
Email: info@bvpharma.com.vn
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